
Đại số Giải tích

Tiếng Anh 

(Môn ĐK)

1 TGT01 7.50 7.00 87 14.50

2 TGT02 7.50 7.00 79 14.50

3 TGT03 8.00 7.00 81 15.00

4 TGT04 8.00 8.25 83 16.25

5 TGT05 8.00 8.50 86 16.50

6 TGT06 8.00 8.25 84 16.25

7 TGT07 7.25 7.75 81 15.00

8 TGT08 8.00 7.75 88 15.75

9 TGT09 7.00 7.50 84 14.50

10 TGT010 6.50 7.25 87 13.75

11 TGT011 7.50 7.00 82 14.50

12 TGT012 7.00 7.50 88 14.50

13 TGT013 6.25 7.50 78 13.75

14 TGT014 7.50 7.50 85 15.00

15 TGT015 7.25 7.00 84 14.25

16 TGT016 7.50 7.00 86 14.50

    (Đã ký)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Thanh Hoá, ngày        tháng 11 năm 2017 

( Ấn định danh sách có 16 thí sinh)./.
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